
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

27/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN 

Nhơn Trạch 1, xã 

Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

1 
- SỮA CHUA SÔ CÔ LA CHIP 

SẤY THĂNG HOA 

Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm 

kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng 

nhận số: FS-VNM-23-

70/HACCP. Ngày 

cấp:15/01/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt Nam 

 

27/03/2025 

HỘ KINH DOANH 

SỮA BÒ LONG 

THÀNH GIA HƯNG 

Tổ 7, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

1 
- SỮA TƯƠI THANH TRÙNG 

LONG THÀNH ÍT ĐƯỜNG 
  

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

27/03/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH OLAM 

VIỆT NAM TẠI KHU 

CÔNG NGHIỆP BIÊN 

HOÀ II 

Đường 16A, KCN Biên 

Hoà II, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

Sản xuất: Địa điểm 

kinh doanh B10 - Chi 

nhánh công ty TNHH 

Olam Việt Nam tại khu 

công nghiệp Biên Hoà 

II - Kho B10 Tiến Nga, 

khu phố Tân Cang, 

phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

1 - BƠ HẠT PHỈ SÔ CÔ LA   

28/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

CÁNH ĐỒNG VÀNG 

7 Đường số 5, khu phố 

4, phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Sản xuất: Chi nhánh 

công ty TNHH Cánh 

10 

- SIRÔ BẠC HÀ 

- SIRÔ ĐƯỜNG ĐEN 

- SIRÔ CAM 

- SIRÔ ĐÀO 

- SIRÔ ỔI 

- SIRÔ VẢI 

  



3 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

Đồng Vàng - 52-A, 

đường Lò Than, ấp 2, 

xã Tân An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

- SIRÔ DƯA LƯỚI 

- SIRÔ VIỆT QUẤT 

- SIRÔ DÂU 

- XỐT KHOAI MÔN - TARO 

TOPPING 

28/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, KCN 

Biên Hoà 2, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

Sản xuất tại Malaysia 

cho: Nestlé Products 

Sdn. Bhd. 

[197901000966], Level 

22, 1 Powerhouse, 

No.1, Persiaran Bandar 

Utama, Bandar Utama, 

47800 Petaling Jaya, 

Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia. 

Sản xuất bởi: Nestlé 

Asean (Malaysia) Sdn. 

1 

- THỰC PHẨM BỔ SUNG BÁNH 

XỐP PHỦ SÔCÔLA SỮA 

NESTLÉ KITKAT CHUNKY 

MILO 

 
XUẤT XỨ: 

MALAYSIA 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

Bhd. (199201007491), 

Lot 691, Jalan 

Perusahaan Utama, 

Kawasan Perindustrian 

Chembong, 71300 

Rembau, Negeri 

Sembilan Darul 

Khusus, Malaysia. 

31/03/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTAG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG NAI 

Số 10, đường Phan 

Đăng Lưu, khu phố 7, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

Sản xuất: Novozymes 

A/S- Krogshoejvej 36, 

Bagsvaerd DK-2880, 

Denmark 

2 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA 

ENRICH 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA SWEET 

 

XUẤT XỨ: 

ĐAN 

MẠCH 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

31/03/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI THUỶ SẢN 

THIỆN NHÀ TÔM 

38 Nguyễn Văn Trị, 

phường Quang Vinh, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

Sản xuất: Công ty CP 

kinh doanh chế biến 

thuỷ sản và xuất nhập 

khẩu Quốc Việt - số 

444, đường Lý Thường 

Kiệt, phường 6, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau, Việt Nam. 

1 
- TÔM SÚ LỘT NÕN ĐÔNG 

LẠNH 
  

01/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN 

Nhơn Trạch 1, xã 

Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

2 
- DĂM BÔNG SẤY 

- BA RỌI XÔNG KHÓI SẤY 

Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm 

kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng 

nhận số: FS-VNM-23-

70/HACCP. Ngày 

cấp:15/01/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt Nam 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

01/4/2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

LOTHAMILK 

Km 14, quốc lộ 51, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

5 

- SỮA CHUA UỐNG THANH 

TRÙNG LOTHAMILK - VỊ VIỆT 

QUẤT 

- SỮA CHUA UỐNG THANH 

TRÙNG LOTHAMILK - VỊ DÂU 

- SỮA CHUA UỐNG THANH 

TRÙNG LOTHAMILK - VỊ CAM 

- SỮA TƯƠI THANH TRÙNG 

LOTHAMILK KHÔNG ĐƯỜNG 

- SỮA CHUA LOTHAMILK - CÓ 

ĐƯỜNG 

Số chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn 

thực phẩm: 

VCA.1561.3A Ngày 

cấp: 02/12/2024, Hạn 

hiệu lực: từ ngày 

02/12/2024 đến ngày 

01/12/2027 

 

01/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

GREEN WORLD 

Lô D15-3, khu công 

nghiệp Long Bình, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

4 

- RONG BIỂN GIMBAP GIM 9 

GRAM 

- RONG BIỂN GIMBAP GIM 

- RONG BIỂN WAKAME 

-RONG BIỂN HÀN QUỐC GIM 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

02/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

TRAN-Q 

Đường Trần Phú, khu 

công nghiệp Nhơn 

Trạch 3 - Giai đoạn 1, 

thị trấn Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Sản xuất: Xuzhou 

Xiahua Glass Products 

Co., Ltd - Baduan 

Industrial Park, Xuzhou 

City, Jiangsu Province, 

China. 

1 
- HŨ THUỶ TINH 1750ML VÀ 

NẮP NHÔM 
 

XUẤT XỨ: 

TRUNG 

QUỐC 

02/4/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG 

MẠI NGÔI SAO 

Đường số 6, khu công 

nghiệp Long Khánh, xã 

Bình Lộc, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai. 

Sản xuất: Anhui Nature 

Imp.& Exp. Co., Ltd - 

Room 803, F8, Block 

B, Independent 

Innovation Base 3 

(Southern District), 

Shushan New Industrial 

4 

- GIẤY CHỐNG THẤM DẦU 

- LY GIÁY 2 LỚP, TRÁNG 

NHỰA PE 

- HỘP GIẤY TRÁNG NHỰA PE 

- TÔ GIẤY TRÁNG NHỰA PE 

 

XUẤT XỨ: 

TRUNG 

QUỐC 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

Park, Hefei City, Anhui 

Province, China 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATTP(Uyên). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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